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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. [bookmark: _GoBack]Tên học phần:  
Tiếng Việt:  KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 
Tiếng Anh: Electrical and electronics Techniques 
Mã số học phần: 7090312
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần.
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 40; 		Bài tập: 5; 	Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;		Đồ án: 0;	Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
2. PGS. TS Đinh Văn Thắng	0903-07
3. ThS. Cung Quang Khang	0903-08
4. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
5. ThS. Kim Thị Cẩm Ánh	0903-13
6. ThS. Bùi Ngọc Hùng	0903-14
7. ThS. Hà Thị Chúc	0903-15
8. ThS. Vũ Đỗ Dũng	0903-16
9. ThS. Nguyễn Tiến Sỹ	0903-18
10. ThS. Tống Ngọc Anh	0903-17
11. ThS. Nguyễn Trường Giang	0903-10
2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không  
3.2. Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Hiểu được những khái niệm cơ bản về mạch điện – điện tử
4.1.2. Phát biểu, hiểu được ý nghĩa và biết áp dụng định luật Kirhof 1 và định luật Kirhof 2
4.1.3. Biết được những thông số đặc trưng của dòng và áp điều hòa, ý nghĩa của trị hiệu dụng. Biết sử dụng số phức để biểu diễn và giải mạch điện tuyến tính có nguồn kích thích điều hòa
4.1.4. Hiểu và nắm được quan hệ giữa điện áp và dòng điện, đặc điểm quá trình năng lượng trong các nhánh R, L, C mắc nối tiếp và song song với nguồn kích thích điều hòa
4.1.5. Nắm được ý nghĩa của các dạng công suất trong mạch điện xoay chiều
4.1.6. Biết phương pháp biến đổi tương đương và phương pháp điện thế hai nút để phân tích mạch điện
4.1.7. Có hiểu biết về cách nối nguồn và tải ba pha, về đặc điểm của mạch ba pha đối xứng đấu sao và đấu tam giác.  Nắm được phương pháp phân tích mạch điện ba pha đối xứng và không đối xứng
4.1.8. Nắm được sơ đồ phân loại máy điện
4.1.9. Nắm được định nghĩa, cấu tạo, công dụng và các đại lượng định mức của máy biến áp
4.1.10. Hiểu được nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha, mục đích và nội dung thí nghiệm không tải và thí nghiệm ngắn mạch máy biến áp
4.1.11. Nắm được định nghĩa, cấu tạo, nguyên lý làm việc và đường đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ ba pha
4.1.12. Nắm được các phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha
4.1.13. Biết được một số khái niệm cơ bản về điều khiển máy điện và làm quen với các loại sơ đồ mạch điện
4.1.14. Nhận biết được một số linh kiện điện tử thông dụng
4.1.15. Hiểu được sơ đồ nguyên lý các mạch chỉnh lưu đơn giản
4.1.16. Phân tích được các mạch khuếch đại tín hiệu dùng BJT, FET
4.1.17. Phân tích được một số mạch đơn giản ứng dụng khuếch đại thuật toán 
4.1.18. Nhận biết được các phần tử logic cơ bản như NOT, AND, OR, NOR và NAND
4.1.19. Phân tích được một số mạch logic tổ hợp đơn giản như bộ mã hóa, giải mã, dồn kênh, tách kênh
4.1.20. Nhận biết được chức năng của các flip – flop RS, D, JK và T
4.1.21.  Phân tích được một số mạch logic dãy đơn giản như bộ đếm, thanh ghi
4.1.22. Hiểu được một số khái niệm về DAC, ADC và kỹ thuật vi xử lý
4.1.23.  Hiểu được nguyên lý của một số mạch ổn áp một chiều đơn giản.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Có kỹ năng vẽ và đọc sơ đồ mạch điện – điện tử
4.2.2.  Kỹ năng phân tích các mạch điện, điện tử
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những khái niệm cơ bản về mạch điện; Mạch điện xoay chiều điều hòa ở chế độ xác lập; Các phương pháp phân tích mạch điện; Mạch điện ba pha; Máy điện; Khái niệm chung về điều khiển máy điện; Linh kiện điện tử; Mạch điện ứng dụng điôt; Mạch khuếch đại; Cơ sở đại số logic; Các phần tử logic cơ bản và thông dụng; Mạch lôgic tổ hợp; Mạch lôgic dãy; Biến đổi số-tương tự; tương tự-số và bộ vi xử lý; Nguồn cung cấp một chiều.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Chương 1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
	3
	

	1.1
	Mạch điện và các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng điện từ
	
	4.1.1

	1.2
	Các phần tử mạch cơ bản và sơ đồ mạch điện
	
	4.1.1

	1.3
	Phân loại mạch điện và nội dung bài toán mạch
	
	4.1.1

	1.4
	Các định luật cơ bản của mạch điện
	
	4.1.2

	1.5
	Bài tập
	
	4.1.2

	Chương 2
	MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
	4+1
	

	2.1
	Biến trạng thái điều hòa và các thông số đặc trưng
	
	4.1.3

	2.2
	Biểu diễn các hàm điều hòa cùng tần số bằng số phức
	
	4.1.3

	2.3
	Mạch điện với nguồn kích thích điều hòa
	
	4.1.4

	2.4
	Các dạng công suất trong mạch điện xoay chiều
	
	4.1.5

	2.5
	Bài tập
	
	4.1.4, 4.2.2

	Chương 3
	PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
	2+1
	

	3.1
	Phương pháp phân tích mạch điện có nguồn kích thích điều hòa
	
	4.1.6

	3.2
	Phương pháp phân tích mạch điện một chiều không đổi
	
	4.1.6

	3.3
	Phương pháp phân tích mạch điện có nguồn kích thích chu kỳ không điều hòa
	
	4.1.6

	3.4
	Bài tập
	
	4.1.6, 4.2.2

	Chương 4
	MẠCH ĐIỆN BA PHA
	4+1
	

	4.1
	Khái niệm chung về mạch điện ba pha
	
	4.1.7

	4.2
	Cách nối mạch điện ba pha
	
	4.1.7

	4.3
	Đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng
	
	4.1.7

	4.4
	Phương pháp phân tích mạch điện ba pha
	
	4.1.7

	4.5
	Tính và đo công suất mạch điện ba pha
	
	4.1.7

	4.6
	Bài tập
	
	4.1.7, 4.2.3

	Chương 5
	MÁY ĐIỆN
	5
	

	5.1
	Khái niệm chung về máy điện
	
	4.1.8

	5.2
	Máy biến áp
	
	4.1.9, 4.1.10

	5.3
	Máy điện không đồng
	
	4.1.11

	Chương 6
	KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN
	2
	

	6.1
	Khái niệm cơ bản về truyền động điện
	
	4.1.13

	6.2
	Mô men tác động trong truyền động điện
	
	4.1.13

	6.3
	Tính công suất và chọn động cơ điện
	
	4.1.13

	6.4
	Khái niệm chung về sơ đồ điều khiển động cơ điện
	
	4.1.13

	Chương 7
	LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ VI MẠCH
	3
	

	7.1
	Chất bán dẫn và đặc tính dẫn điện của mặt ghép PN	
	
	4.1.14

	7.2
	Điôt bán dẫn
	
	4.1.14

	7.3
	Tranzito lưỡng cực (BJT)
	
	4.1.14

	7.4
	Tranzito trường (FET)
	
	4.1.14

	7.5
	 Một số linh kiện điện tử khác	
	
	4.1.14

	7.6
	Các loại vi mạch (IC)
	
	4.1.14

	Chương 8
	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG ĐIÔT
	3
	

	8.1
	Các mạch chỉnh lưu không điều khiển
	
	4.1.15

	8.2
	San bằng điện áp chỉnh lưu bằng các bộ lọc
	
	4.1.15

	8.3
	Các mạch hạn chế biên độ (mạch ghim)
	
	4.1.15

	Chương 9
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU
	5+1
	

	9.1
	Những vấn đề chung về khuếch đại
	
	4.1.16

	9.2
	Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng BJT
	
	4.1.16

	9.3
	Ghép giữa các tầng khuếch đại
	
	4.1.16

	9.4
	Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng FET
	
	4.1.16

	9.5
	Khuếch đại công suất	
	
	4.1.16

	9.6
	Khuếch đại một chiều
	
	4.1.16

	9.7
	Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán
	
	4.1.17

	9.8
	Bài tập
	
	4.2.2

	Chương 10
	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ
	5+1
	

	10.1
	Tín hiệu số và đại số logic
	
	4.1.18

	10.2
	Các phần tử logic (cơ bản, vạn năng, thông dụng)
	
	4.1.18

	10.3
	Mạch logic tổ hợp
	
	4.1.19

	10.4
	Các mạch trigơ (FF)
	
	4.1.20

	10.5
	Mạch logic dãy
	
	4.1.21, 4.2.2

	10.6
	Bài tập
	
	

	Chương 11
	BIẾN ĐỔI SỐ-TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ. BỘ VI XỬ LÝ 
	2
	

	11.1
	Bộ biến đổi số-tương tự (DAC)
	
	4.1.22

	11.2
	Bộ biến đổi tương tự-số (ADC)
	
	4.1.22

	11.3
	Khái niệm cơ bản về bộ vi xử lý
	
	4.1.22

	Chương 12
	MẠCH NGUỒN CUNG CẤP MỘT CHIỀU
	2
	

	12.1
	Khái niệm chung
	
	4.1.23

	12.2
	Biến áp nguồn và chỉnh lưu
	
	4.1.23

	12.3
	Mạch ổn áp một chiều
	
	4.1.23



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với mô phỏng trên máy tính 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
- Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                   
 Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm bài tập tổng hợp
	Làm ở nhà và nộp đúng hạn
	30%

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết trắc nghiệm (50 phút) hoặc thi viết tự luận (60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Quý, Đào Đắc Tuyên, Phạm Công Hoà, Nguyễn Xuân Uyển. Kỹ thuật điện-Điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2003.
Tài liệu tham khảo: 
[2]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh, Kim Cẩm Ánh. Câu hỏi Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
[3]. Kim Ngọc Linh. Câu hỏi Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Điện tử tương tự và số. Đại học Mỏ-Địa chất, 2015.
[4]. Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang. Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện – Điện tử. Đại học Mỏ - Địa chất, 2003.
[5]. Kim Ngọc Linh. Câu hỏi trắc nghiệm Kỹ thuật điện – điện tử. Bộ môn Kỹ thuật điện – điện tử 2017. 

11. 
Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠCH ĐIỆN
1.1 Mạch điện và các đại lượng đặc trưng cho quá trình năng lượng điện từ
1.2  Các phần tử mạch cơ bản và sơ đồ mạch điện
1.3 Phân loại mạch điện và nội dung bài toán mạch
1.4 Các định luật cơ bản của mạch điện
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.5 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 1.1, 1.6, 1.6, 1.7 (trang 13-14) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1.2 đến 1.18 trong tài liệu [2]


	2
	Chương 2. MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU ĐIỀU HÒA Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
2.1 Biến trạng thái điều hòa và các thông số đặc trưng
2.2  Biểu diễn các hàm điều hòa cùng tần số bằng số phức
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.7 trong tài liệu [1]


	3
	2.3 Mạch điện với nguồn kích thích điều hòa
2.4  Các dạng công suất trong mạch điện xoay chiều
	2
	
	
	+ Làm các bài tập 2.1 đến 2.12 (trang 35-36) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 2.1 đến 2.16 trong tài liệu [2]

	4
	Chương 3. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ XÁC LẬP
3.1 Phương pháp phân tích mạch điện có nguồn kích thích điều hòa
3.2 Phương pháp phân tích mạch điện một chiều không đổi
3.3 Phương pháp phân tích mạch điện có nguồn kích thích chu kỳ không điều hòa
	2
	1
	0
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.3 trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3.1 đến 3.11 (trang 59-60) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 3.1 đến 3.7 trong tài liệu [2]


	5
	Chương 4. MẠCH ĐIỆN BA PHA
4.1 Khái niệm chung về mạch điện ba pha
4.2 Cách nối mạch điện ba pha
4.3 Đặc điểm của mạch điện ba pha đối xứng
	2
	0
	0
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.5 trong tài liệu [1]


	6
	4.4 Phương pháp phân tích mạch điện ba pha
4.5 Tính và đo công suất mạch điện ba pha
	2
	1
	0
	+ Làm các bài tập 4.1 đến 4.16 (trang 85-88) trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4.1 đến 4.9 trong tài liệu [2]
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	Chương 5. MÁY ĐIỆN
5.1 Khái niệm chung về máy điện
5.2 Máy biến áp
5.3 Máy điện không đồng bộ
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 5.1 đến 5.3 trong tài liệu [1]
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	5.3 Máy điện không đồng bộ
Chương 6. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN MÁY ĐIỆN
6.1 Khái niệm cơ bản về truyền động điện
6.2 Mô men tác động trong truyền động điện
6.3 Tính công suất và chọn động cơ điện
6.4 Khái niệm chung về sơ đồ điều khiển động cơ điện
	2


2
	0


0
	0


0
	


+ Đọc phần 6.1 đến 6.4 trong tài liệu [1]
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	Chương 7. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ VÀ VI MẠCH
7.1 Chất bán dẫn và đặc tính dẫn điện của mặt ghép PN
7.2 Điôt bán dẫn
7.3 Tranzito lưỡng cực (BJT)
7.4 Tranzito trường (FET)
7.5 Một số linh kiện điện tử khác
7.6 Các loại vi mạch (IC)
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 7.1 đến 7.10 trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1.1 đến 1.65 trong tài liệu [3]


	10
	Chương 8. MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG ĐIÔT
8.1 Các mạch chỉnh lưu không điều khiển
8.2 San bằng điện áp chỉnh lưu bằng các bộ lọc
8.3 Các mạch hạn chế biên độ (mạch ghim)
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 8.1 đến 8.3 trong tài liệu [1]
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 2.1 đến 2.31 trong tài liệu [3]
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	Chương 9. MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU
9.1 Những vấn đề chung về khuếch đại
9.2 Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng BJT
9.3 Ghép giữa các tầng khuếch đại
9.4 Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng FET
	3
	0
	0
	+ Đọc phần 9.1 đến 9.6 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 9.1 trang 197 tài liệu [1]
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	9.4 Khuếch đại tín hiệu biến thiên nhỏ dùng FET
9.5 Khuếch đại công suất
9.6 Khuếch đại một chiều
9.7 Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán

	2
	1
	0
	+ Làm các bài tập do giảng viên cung cấp khi học đến phần này
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 3.1 đến 3.8, 5.1 đến 5.20, 5.30 đến 5.44, 6.1 đến 6.7 trong tài liệu [3]
+ Đọc phần 9.7 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 9.2 (trang 198) trong tài liệu [1]
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	Chương 10. KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ SỐ
10.1 Tín hiệu số và đại số logic
10.2 Các phần tử logic (cơ bản, vạn năng, thông dụng)
10.3 Mạch logic tổ hợp
	
3





	
0





	
0








	+ Đọc phần 10.1 đến 10.4 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 10.1, 10.2, 10.3 và 10.4 (trang 255) trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập do giảng viên cung cấp khi học đến phần này
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 1.37 đến 1.58 (trang 93-97), 2.1 đến 2.20 (trang 98-101), 3.1 đến 3.5 (trang 112-113) trong tài liệu [3]
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	10.4 Các mạch trigơ (FF)
10.5 Mạch logic dãy





	2








	1








	0







	+ Đọc phần 10.5 và 10.6 trong tài liệu [1]
+ Làm bài tập 10.5 và 10.6 (trang 256) trong tài liệu [1]
+ Làm các bài tập do giảng viên cung cấp khi học đến phần này
+ Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 4.1 đến 4.7 (trang 126-128), 5.1 đến 5.10 (trang 135-137), trong tài liệu [3]
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	Chương 11. BIẾN ĐỔI SỐ-TƯƠNG TỰ VÀ BIẾN ĐỔI TƯƠNG TỰ-SỐ. BỘ VI XỬ LÝ 
11.1 Bộ biến đổi số-tương tự (DAC)
11.2 Bộ biến đổi tương tự-số (ADC)
11.3 Khái niệm cơ bản về bộ vi xử lý
	
2
	
0
	
0
	+ Đọc phần 11.1 và 11.2 trong tài liệu [1]
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	Chương 12. MẠCH NGUỒN CUNG CẤP MỘT CHIỀU
12.1 Khái niệm chung
12.2 Biến áp nguồn và chỉnh lưu
12.3 Mạch ổn áp một chiều
	2
	0
	0
	+ Đọc phần 12.1 đến 12.3 trong tài liệu [1]
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